
UBND HUYỆN CHƢ PĂH Mẫu số 102/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước

A B 1 2 3 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 16=5/1 17=6/2 18=7/3

TỔNG SỐ 2.910 0 2.910 5.304 2.427 2.877 5.304 2.427 2.427 0 2.877 2.877 0 182,28 98,87

I Ngân sách cấp huyện 88 0 88 88 0 88 88 0 0 0 88 88 0 100,00 100,00

1
Phòng Nông nghiệp-

PTNT
88 88 88 0 88 88 0 88 88 100,00 100,00

II Ngân sách xã 2.822 0 2.822 5.216 2.427 2.789 5.216 2.427 2.427 0 2.789 2.789 0 184,84 98,83

1 Xã Ia Khươl 359 359 1.454 1.097 357 1454 1.097 1.097 357 357 405,51 99,56

2 Xã Ia Phí 369 369 368 0 368 368 0 368 368 99,97 99,97

3 Xã Ia Mơ Nông 823 823 792 0 792 792 0 792 792 96,25 96,25

5 Xã Hòa Phú 229 229 228 0 228 228 0 228 228 99,78 99,78

6 Xã Chư Đang Ya 0 174 174 0 174 174 174 0

7 Xã Ia Ka 359 359 359 0 359 359 0 359 359 100,00 100,00

8 Xã Nghĩa Hòa 229 229 785 556 229 785 556 556 229 229 343,33 100,00

9 Xã Nghĩa Hưng 229 229 429 200 229 429 200 200 229 229 187,53 100,00

9 Xã Ia Nhin 229 229 629 400 229 629 400 400 229 229 275,05 100,00

QUYẾT TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới
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So sánh (%)

(Kèm theo Quyết định số: 976/QĐ-UBND ngày 10 /8/2022 của Uỷ  ban nhân dân huyện Chư Păh)
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